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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO BÀI KHỐI 2 - THÁNG 12 

CHIA SẺ 

01/12/2025 - 26/12/2025 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 1/12 - 5/12 

Tập đọc: Khi trang sách mở ra 
Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật 
Từ chỉ sự vật. Đọc và trả lời câu hỏi Để làm gì? 
Tập đọc: Bạn mới 
Nghe viết: Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; ay/ây; an/ang 
MRVT Trường học (tt) 
Đọc kể Chuyện của thước kẻ 
Đọc một bài đọc về bạn bè 
Luyện tập tưởng tượng chủ đề Thơ: Gọi bạn 
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 

16 8/12 -12/12 

Tập đọc: Mẹ của Oanh 
Viết chữ hoa Ô, Ơ. Ở hiền gặp lành 
Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? 
Tập đọc: Mục lục sách 
Nghe viết: Mẹ của Oanh/ Phân biệt eo/oeo; d/r; ăc/ăt 
MRVT Nghề nghiệp 
Nói và đáp lời cảm ơn 
Đọc một bài thơ về nghề nghiệp 
Luyện tập tưởng tập Thơ: Lũy tre 
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tt) 

17 15/12 - 19/12 

Tập đọc: Cô giáo lớp em 
Viết chữ hoa P, Phố xá nhộn nhịp 
Từ chỉ người, hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? 
Tập đọc: Người nặn tò he 
Nghe viết Vượt qua lốc dữ/ Phân biệt ng/ngh; s/x; uôc/uôt 
MRVT Nghề nghiệp (tt) 
Đọc, kể Mẹ của Oanh 
Đọc một bài văn về nghề nghiệp 
Luyện tập tưởng tượng: Tạm biệt cánh cam 
Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tt) 

18 22/12 - 26/12 

Tập đọc: Ôn tập 
Chính tả: Ôn tập  
Luyện từ và câu: Ôn tập 
Đánh giá cuối học kì I 
Đánh giá cuối học kì I 
Luyện tập tưởng tượng: Tiếng võng kêu     

TOÁN 15 1/12 - 5/12 

Biểu đồ tranh (T3) 
Có thể, chắc chắn, không thể 
Ngày, giờ (tiết 1) 
Ngày, giờ (tiết 2) 
Ngày, tháng (tiết 1) 
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16 8/12 -12/12 

Ngày, tháng (tiết 2) 
Em làm được những gì? (tiết 1) 
Em làm được những gì? (tiết 2) 
Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông 
Ôn tập HK1 

17 15/12 - 19/12 Ôn tập HK1 
18 22/12 - 26/12 Ôn tập và kiểm tra cuối HK1 

ĐẠO ĐỨC 

15 1/12 - 5/12 Những sắc màu cảm xúc (tiết 2) 
16 8/12 -12/12 Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 1) 
17 15/12 - 19/12 Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 2) 
18 22/12 - 26/12 Ôn tập cuối học kỳ 1 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

15 1/12 - 5/12 Dạy học dự án Cẩm nang bảo vệ đông vật quý hiếm 

16 8/12 -12/12 Dạy học dự án Cẩm nang bảo vệ đông vật quý hiếm 

17 15/12 - 19/12 Dạy học dự án Cẩm nang bảo vệ đông vật quý hiếm 
18 22/12 - 26/12 Dạy học dự án Cẩm nang bảo vệ đông vật quý hiếm 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

15 1/12 - 5/12 

1. BEEHIVE  
Unit 5. Around town 
Review Lesson 1 & 2  
- Review vocabulary: hospital, hotel, supermarket, toy shop, 
school, police station, park, bus stop 
- Review Grammar: Is there a toy shop in your street? Yes, 
there is./ No, there isn't. Are there any parks in your town? 
Yes, there are./ No, there aren't. 
Review Lesson 3 
- Topic: Transport 
- Review vocabulary: car, van, lorry, motorbike, train, bike 
- Review grammar:  
+ Where's the car? It's next to/ in front of/ behind the 
motorbike. 
+ Where's the motorbike? It's between the lorry and the car. 
Review for Speaking Test 1 
2. CAMBRIDGE YLE 
Starters 2 (Test 1) 
Speaking Part 1,2 
- Suggested vocabulary: lorry, truck, kite, skateboard, plane, 
helicopter. 
- Suggested grammar: "What this_?", "What color is it?", 
"How many birds are there?", "What's the boy doing?" 

16 8/12 -12/12 

BEEHIVE 
Unit 5. Around town 
Lesson 4: Story 
- Story: The red Kite 
Review - Final Test 1 
Review - Final Test 1 
Speaking Test 1 
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17 15/12 - 19/12 

1. Christmas 2025  
Decoration 
2. CAMBRIDGE YLE 
Starters 2 (Test 1) 
Reading and Writing (Part 5) 
- Suggested vocabulary: man, girl, boy, children, bag, park, 
riding, holding 
3. BEEHIVE 
Unit 5. Around town 
Review Lesson 4. Story 
 - Story: Grandma's house 
 - Vocabulary and grammar from Lessons 1 - 3 
 - Practice exercise in Workbook 
4. Speaking Test 1 
5. Math & Science 
Lesson 1. Division by 2 and 3 
- Topic: Division by 2 and 3 
- Vocabulary: divided by, equals, each 

18 22/12 - 26/12 

1. BEEHIVE 
Online Practice 
Unit 5. Around town 
Lesson 5. Skills and culture 
- Topic: Transport in Hungary and Brazil 
- - Suggested vocabulary: drawing, wearing, talking, writing, 
baseball cap, board, picture, toy box 
2. Christmas 2025 
3. Test Correction 
4. CAMBRIDGE YLE 
Starters 2 (Test 2) 
Lesson 5. Skills and culture 
- Suggested vocabulary: drawing, wearing, talking, writing, 
baseball cap, board, picture, toy box 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 1/12 - 5/12 Luyện tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 
16 8/12 -12/12 Kiểm tra cuối HK1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối HK1 
18 22/12 - 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC  
 

15 1/12 - 5/12 
Làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản Word và phần 
mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt Unikey (EVKey) 

16 8/12 -12/12 Thực hành: Gõ văn bản có dấu theo mẫu 

17 15/12 - 19/12 Sản phẩm cuối HKI 

18 22/12 - 26/12 Sản phẩm cuối HKI 
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RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 1/12 - 5/12 

Rèn luyện độ hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Tiến – lùi – sang phải – sang trái. 
- Quay phải - trái - đằng sau. 
- Giậm chân tại chỗ - đi đều 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu 
lệnh 
- Tư thế nghỉ - nghiêm 
- Game: Chạy bền 300m 

16 8/12 -12/12 Kiểm tra cuối HK1 

17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối HK1 

18 22/12 - 26/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Điểm số chu kì 1 -2 theo đội hình hàng dọc 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 1 vòng tròn 
- Game: chuyền bóng tiếp sức. 

BƠI LẶN 

15 1/12 - 5/12 Ôn tập HK1 
16 8/12 -12/12 Kiểm tra đánh giá HKI 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra đánh giá HKI 
18 22/12 - 26/12 Ổn định lớp 

SINH TỒN 

15 1/12 - 5/12 Xử lý khi bị chảy máu cam 
16 8/12 -12/12 Ôn tập 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra 
18 22/12 - 26/12 Khởi động 

VÕ THUẬT 

15 1/12 - 5/12 

ÔN TẬP HỌC KỲ I 
- Bộ đao 
- Bộ chưởng 
- Bộ cước 

16 8/12 -12/12 Kiểm tra cuối HK1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối HK1 
18 22/12 - 26/12 Học bài Quyền số 2 - động tác 1, 2, 3, 4 

ÂM NHẠC 

15 1/12 - 5/12 Ôn tập kiểm tra cuối HK1 
16 8/12 -12/12 Kiểm tra cuối HK1 
17 15/12 - 19/12 Học nhảy theo chủ đề: Giáng sinh 
18 22/12 - 26/12 CTAN:Vận động theo nhạc " BORBOLETINHA " 

MỸ THUẬT 

15 1/12 - 5/12 Nặn đất sét: Chiếc bánh sinh nhật 
16 8/12 -12/12 Ôn tập kiểm tra cuối HK1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối HK1 
18 22/12 - 26/12 Vẽ tranh ngày tết (T1, 2) 

 

 

 


